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Đề thi GK CH1015 
Câu 1: 

Cho pư:  CaCO3(r) ⇌ CaO(r) + CO2(k)  

Biết ∆Ho
pư = 42,5 kcal và ∆So

pư = 38,4 cal/K. Nhiệt độ tại đó bắt đầu xảy ra pư là: 

A.  274,11K  B. 1106,77K  C. 100,4℃   D. 1107 K 

Câu 2: 

Cho biết pư BaCO3(r) ⇌ BaO(r) + CO2(k)   ∆Ho
298 = 269,5 kJ.  

Để thu được 1 lượng xác định BaCO3 cần những điều kiện gì ? 

A.  Cần t° thấp và áp suất CO2 thấp.  B. Cần t° cao và áp suất CO2 cao. 

C. Cần t° cao và áp suất CO2 thấp.  D. Cần t° thấp và áp suất CO2 cao. 

Câu 3: 

Cho biết pư oxh propan dưới đây là pư tỏa nhiệt: 

C3H8(k) + 5O2(k)  ⇌ 3CO2(k) + 4H2O(k) . Dấu của ∆S và ∆G của pư lần lượt là: 

A.  + và -   B. – và +  

C. + và +  D. + và không thể dự đoán được nếu không biết nhiệt độ 

Câu 4: 

Cho cân bằng:  CO(k) + 4H2O(k)   ⇌ CO2(k) + H2(k)  có ∆Ho = - 41,16 kJ.  

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận nếu: 

A.  Giảm nhiệt độ     B. Tăng nhiệt độ 

C. Giảm nhiệt độ hoặc tăng áp suất.  D. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất. 

Câu 5: 

Cho biết khí NO2 có màu nâu còn khí N2O4 không màu.  

Xét pư 2NO2(k) ⇌ N2O4(k), khi làm lạnh pư thì màu nâu nhạt dần. Vậy: 

A.  pư theo chiều nghịch và thu nhiệt.  B. pư theo chiều thuận và thu nhiệt. 

C. pư theo chiều nghịch và tỏa nhiệt.  D. pư theo chiều thuận và tỏa nhiệt. 

Câu 6: 

N2O4 ở trạng thái lỏng là 1 trong các thành phần tạo thành nguyên liệu cho tên lửa đã được sử 

dụng cho thiết bị thám hiểm Mặt trăng Apolo do NASA chế tạo. Ở trạng thái khí nó phân hủy 

thành NO2 theo cân bằng N2O4(k) ⇌ 2NO2(k). Giả sử trong 1 thí nghiệm, người ta cho khí N2O4 

vào bình và để cho đạt tới trạng thái cân bằng với hằng số cân bằng Kp = 0,133 tại 1 nhiệt độ 

xác định. Ở trạng thái cân bằng, áp suất riêng phần của khí N2O4 đo được là 2,71 atm. Áp suất 

riêng phần của khí NO2 khi cân bằng là: 

A.  1,36 atm  B. 2,71 atm  C. 1 atm  D. 0,6 atm 
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Câu 7: 

Chọn phát biểu đúng: 

A.  Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ    

mà không phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình. 

B. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình. 

C. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu. 

D. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối. 

Câu 8: 

Khi nung FeSO4 xảy ra pư sau:   2 FeSO4(r) ⇌ Fe2O3(r) + SO2(k) + SO3(k).  

Ở 650℃, áp suất tổng cộng của hệ khi cân bằng là 0,8 atm. Giá trị hằng số cân bằng Kp của pư 

ở 650℃ là: 

A.  0,64  B. 0,16  C. 0,8   D. 0,4 

Câu 9:  

Cho cân bằng  2HI(k) ⇌ H2(k) + I2(k).  

Ở 727℃ pư có ∆Go = 27188,19 J. Hằng số cân bằng K của pư ở 727℃ là: 

A.  1,1.10-2  B. 3,8.10-2  C. 8,9.10-5  D. Đáp án khác 

Câu 10: 

Cho cân bằng  2HI(k) ⇌ H2(k) + I2(k).  

Tính bậc tự do của hệ cân bằng và thông số ảnh hưởng hệ cân bằng trong trường hợp ban đầu 

chỉ có HI tương ứng là: 

A.  C = 3 -1 -1 + 1 = 2. Cả nhiệt độ và áp suất ảnh hưởng tới cân bằng. 

B. C = 3 -2 -1 + 1 = 1. Chỉ áp suất ảnh hưởng tới cân bằng. 

C. C = 3 -2 -1 + 1 = 1. Chỉ nhiệt độ ảnh hưởng tới cân bằng. 

D. C = 3 -1 -1 + 2 = 3. Cả nhiệt độ, nồng độ và áp suất ảnh hưởng tới cân bằng. 

Câu 11:  

Cho biết pư   BaCO3(r) ⇌ BaO(r) + CO2(k) ∆Ho
298 = 269,5 kJ.  

Khi cân bằng nếu thêm 1 ít BaCO3(r) vào thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào ? 

A.  Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. 

B. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. 

C. Cân bằng sẽ không chuyển dịch. 

D. Cân bằng sẽ chuyển dịch đến 1 trạng thái cân bằng mới. 
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Câu 12: 

Trong hóa học trạng thái cân bằng có tính chất ? 

A.  Cân bằng như cơ học.   B. Là cân bằng tĩnh. 

C. Là cân bằng tuyệt đối.    D. Là cân bằng động. 

Câu 13:  

Cho pư :  CaCO3(r) ⇌ CaO(r) + CO2(k)  là pư thu nhiệt và không tự xảy ra nên: 

A.  ∆H > 0, ∆S > 0, ∆G < 0.  B. ∆H > 0, ∆S > 0, ∆G > 0. 

C. ∆H < 0, ∆S < 0, ∆G > 0.   D. ∆H > 0, ∆S < 0, ∆G > 0. 

Câu 14: 

Cho cân bằng  Fe2O3(r) + 3CO(k) ⇌ 2Fe(r) + 3CO2(k).  Vậy hằng số cân bằng Kp có dạng: 

A. Kp = 3PCO2
.3PCO   B. Kp = PCO2

3.PCO
3   

C. Kp = 
PCO2

3

PCO
3     D. Kp = 

PCO
3

PCO2
3 

Câu 15: 

Chọn phát biểu chính xác nhất: Hệ cô lập là 

A.  Hệ không trao đổi chất và nhiệt với môi trường. 

B. Hệ không trao đổi chất và công với môi trường. 

C. Hệ không trao đổi chất nhưng có trao đổi năng lượng với môi trường. 

D. Hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường. 

Câu 16: 

 CO2(k) C(gr) O2(k) 

∆Ho
298  ( kJ/mol ) -393,51   

CP
o ( J/mol.K) 37,13 8,64 29,36 

Giá trị ∆Ho
1500  = ?  (kJ) của pư    C(gr)  + O2(k) ⇌ CO2(k) 

A.  -394,56  B. -393,51  C. -1439,25  D. – 1,44 

Câu 17: 

Cho các pư:  C2H4(k) + H2(k) ⇌ C2H6(k)   (1) ∆Ho
1 = -136,951 (kJ/mol) 

C2H6(k) + 3,5O2(k) ⇌ 2CO2(k) + 3H2O(l)  (2) ∆Ho
2 = -1559,837 (kJ/mol) 

C(gr)  + O2(k) ⇌ CO2(k)     (3) ∆Ho
3 = -393,96 (kJ/mol) 

H2(k)+ 0,5O2(k) ⇌ H2O(l)   (4) ∆Ho
4 = - 285,85 (kJ/mol) 

Giá trị nhiệt sinh chuẩn và nhiệt cháy chuẩn của C2H4(k) lần lượt là: 

A.  51,318 kJ/mol; -1559,837 kJ/mol  B. -136,951 kJ/mol; -1559,837 kJ/mol. 

C. 51,318 kJ/mol ; -1410,938 kJ/mol.  D. Đáp án khác. 
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